
 
 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đã đăng ký thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non 2021 
 

 

    - Thí sinh xem thông tin trên Website: http://www.tuyensinh.dnpu.edu.vn ( Nếu có thay đổi ngày thi do ảnh hưởng 

Đại dịch Covid-19 ). 

- Thí sinh muốn biết thêm thông tin liên hệ Thầy Mai Quốc Tiên, SĐT: 0919 17 68 69  

  
 

STT 
Số  

phiếu 
Họ đệm Tên 

Giới 

tính 

Ngày sinh 

 
Nơi sinh 

Dân 

tộc 

CMND/ 

Căn cước CD 

1 04 Lê Nguyễn Tường An Nữ  13/03/2002 Đồng Nai Kinh 276000110 

2 28 Quách Ngọc Ánh Nữ  02/10/2003 Thanh Hóa Mường 276057337 

3 22 Bùi Nguyễn Thanh Bình Nữ  25/11/2003 Đồng Nai Kinh 272893980 

4 19 Nguyễn Thị Phương Chi Nữ  13/06/2003 Đồng Nai Kinh 272971594 

5 24 Đặng Thị Thu Hà Nữ  26/08/2003 Đồng Nai Kinh 276001602 

6 03 Phan Thị Cẩm Hân Nữ  08/06/1999 TP. Hồ Chí Minh Kinh 272668301 

7 26 Bùi Thị Anh Hằng Nữ  29/10/2003 Đồng Nai Kinh 272971534 

8 06 Nguyễn Thị Xuân  Hương Nữ  10/02/2002 Đồng Nai Kinh 276025477 

9 27 Nguyễn Thị Mỹ Liên Nữ  12/12/2003 Đồng Nai Kinh 272971105 

10 17 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ  20/08/2003 Đồng Nai Kinh 272990924 

11 07 Nguyễn Thị Tiến Lực Nữ  10/10/2003 Đồng Nai Kinh 276034945 

12 32 Chu Thị Hà Mai Nữ  12/11/2003 TP. Hồ Chí Minh Kinh 272937900 

13 30 Trần Thị Bích  Ngọc Nữ  18/6/2003 Đồng Nai Kinh 272946580 

14 01 Nguyễn Ngọc Tuyết  Nhi Nữ  15/08/2003 Đồng Nai Kinh 272904930 

15 05 Đoàn Nguyễn Yến Nhi Nữ  01/01/2003 Đồng Nai Kinh 272983700 

http://www.tuyensinh.dnpu.edu.vn/


16 18 Phạm Thị Thảo Nhi Nữ  09/08/2003 Đồng Nai Kinh 272944126 

17 31 Ngô Thị Yến Nhi Nữ  22/9/2003 Đồng Nai Kinh 276069985 

18 25 Cao Quỳnh  Như Nữ  12/06/2003 Đồng Nai Kinh 272946913 

19 12 Chu Thị Thùy Nhung Nữ  02/11/2003 Đồng Nai Kinh 276092495 

20 13 Nguyễn Ý Thiên Nữ Nữ  17/01/2003 Đồng Nai Kinh 272953583 

21 23 Trần Mai Phương Nữ  29/08/2003 Đồng Nai Kinh 272942399 

22 11 Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ  26/02/2003 Đồng Nai Kinh 276043364 

23 02 Lê Thị Ngọc Thảo Nữ  02/01/2003 Đồng Nai Kinh 276045380 

24 10 Nguyễn Anh  Thư Nữ  30/11/2003 Đồng Nai Kinh 276042751 

25 20 Lê Thị Thu Thư Nữ  21/03/2003 Đồng Nai Kinh 276001353 

26 29 Phạm Hoàng Thủy Tiên Nữ  23/10/2003 Đồng Nai Kinh 272974150 

27 16 Lê Thị Thùy  Trang Nữ  02/10/2003 Đồng Nai Kinh 276039899 

28 09 Lâm Thanh  Trúc Nữ  08/11/2003 Đồng Nai Kinh 272974626 

29 08 Nguyễn Thị Kim Uyên Nữ  18/01/2003 Đồng Nai Kinh 272960809 

30 15 Trương Hoàn Trúc Uyên Nữ  29/10/2003 TP. Hồ Chí Minh Kinh 272953411 

31 14 Nguyễn Thúy Khánh Vy Nữ  28/01/2003 Đồng Nai Kinh 276000987 

32 21 Hoàng Thị Hải Yến Nữ  11/11/2003 Đồng Nai Tày 276093253 

 
 

 


